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	HĐND TỈNH KON TUM

   BAN VĂN HÓA-XÃ HỘI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 15 /BC-VHXH

	Kon Tum, ngày 25 tháng 6 năm 2021                


BÁO CÁO THẨM TRA

Dự thảo nghị quyết về thông qua Đề án nâng cao chất lượng giáo dục

đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030


Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.


Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, trên cơ sở Tờ trình số 102/TTr-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thông qua Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; dự thảo Nghị quyết và hồ sơ trình thẩm tra kèm theo. Ban Văn hóa – Xã hội đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan. Ban báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

1. Sự cần thiết và thẩm quyền ban hành nghị quyết:

Đề án xây dựng trên cơ sở quy định của Luật giáo dục và các văn bản pháp luật liên quan đến Đề án tổng thể Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
 , kết quả triển khai Đề án nâng cao chất lượng học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 06 tháng 5 năm 2021 Hội nghị lần thứ ba của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum Khóa XVI về nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời,  Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có chủ trương thống nhất trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết thông qua Đề án này tại Công văn số 204-CV/TU ngày 14/6/2021. Nhằm đảm bảo mọi điều kiện để tiếp tục duy trì kết quả nâng cao chất lượng học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum giai đoạn trước, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh vùng dân tộc thiểu số nói riêng, đồng thời gắn với việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua là cần thiết và đảm bảo theo quy định.
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết:
2.1. Mục tiêu cụ thể:
- Đến năm 2025

+ Đối với giáo dục mầm non: Huy động trẻ em dân tộc thiểu số dưới 3 tuổi đến nhà trẻ đạt tỷ lệ từ 10% trở lên; trẻ dân tộc thiểu số 3-5 tuổi đi học mẫu giáo đạt tỷ lệ trên 95%, trong đó tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đạt 99,9%; 100% trẻ dân tộc thiểu số 3-5 tuổi học mẫu giáo được tăng cường và chuẩn bị tiếng Việt để vào học lớp 1; có 50% trường mầm non vùng dân tộc thiểu số đạt chuẩn quốc gia.

+ Đối với giáo dục phổ thông: 40% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông chuyển sang học nghề; 80% học sinh dân tộc thiểu số tốt nghiệp trung học phổ thông tham gia học đại học, cao đẳng, trung cấp hoặc đào tạo nghề; trên 99,5% học sinh dân tộc thiểu số cấp tiểu học được đánh giá hoàn thành chương trình lớp học; 100% học sinh dân tộc thiểu số được học ngoại ngữ, tin học từ lớp 3 trở lên; 99,8% học sinh dân tộc thiểu số cấp trung học cơ sở có hạnh kiểm từ trung bình trở lên, trong đó hạnh kiểm tốt, khá từ 92% trở lên và 95% học sinh dân tộc thiểu số cấp trung học cơ sở có học lực từ trung bình trở lên, trong đó đạt khá, giỏi trên 25%; 99,6% học sinh dân tộc thiểu số cấp trung học phổ thông có hạnh kiểm từ trung bình trở lên, trong đó hạnh kiểm tốt, khá từ 90% trở lên và 92% học sinh dân tộc thiểu số cấp trung học phổ thông có học lực từ trung bình trở lên, trong đó đạt khá, giỏi trên 30%; 95% học sinh dân tộc thiểu số toàn tỉnh tốt nghiệp trung học phổ thông, trong đó học sinh dân tộc thiểu số tốt nghiệp chương trình giáo dục trung học phổ thông đạt 97%; 70% trường tiểu học, 50% trường trung học cơ sở, 55% trường trung học phổ thông vùng dân tộc thiểu số đạt chuẩn quốc gia.
- Định hướng đến năm 2030: Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các trường vùng dân tộc thiểu số; giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, tiểu học, trung học cơ sở; tỷ lệ chuyên cần của học sinh dân tộc thiểu số các cấp học từ 99% trở lên. 
+ Đối với giáo dục mầm non: Huy động trẻ em dân tộc thiểu số dưới 3 tuổi đến nhà trẻ đạt tỷ lệ từ 11% trở lên; trẻ dân tộc thiểu số 3-5 tuổi đi học mẫu giáo đạt tỷ lệ trên 97%; có 55% trường mầm non vùng dân tộc thiểu số đạt chuẩn quốc gia.

+ Đối với giáo dục phổ thông: Duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông; trên 45% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông chuyển sang học nghề; trên 85% học sinh dân tộc thiểu số tốt nghiệp trung học phổ thông tham gia học đại học và cao đẳng, trung cấp hoặc đào tạo nghề; duy trì và giữ ổn định tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số tốt nghiệp trung học phổ thông toàn tỉnh đạt 95% trở lên, trong đó học sinh dân tộc thiểu số tốt nghiệp chương trình giáo dục trung học phổ thông đạt 97%; 75% trường tiểu học, 55% trường trung học cơ sở, 60% trường trung học phổ thông vùng dân tộc thiểu số đạt chuẩn quốc gia. 

2.2. Một số giải pháp chủ yếu để thực hiện Đề án: gồm 6 giải pháp
- Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục học sinh dân tộc thiểu số; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân, đặc biệt là của học sinh, cha mẹ học sinh đối với việc nâng cao chất lượng học sinh dân tộc thiểu số.

- Củng cố, sắp xếp mạng lưới, quy mô trường, lớp phù hợp; tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng nhu cầu dạy học, nuôi dưỡng và chăm sóc học sinh dân tộc thiểu số. 

- Xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng học tập của học sinh dân tộc thiểu số.

- Tăng cường quản lý công tác đổi mới phương pháp dạy học và tổ chức các hoạt động đặc thù phù hợp với đối tượng học sinh dân tộc thiểu số. 

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực giáo dục dân tộc, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả việc sử dụng và phát huy các chính sách hỗ trợ giáo dục vùng dân tộc thiểu số.

2.3. Nhu cầu nguồn lực thực hiện: 

Kinh phí thực hiện giai đoạn 2021-2025: Tổng nhu cầu kinh phí: 1.201,548 triệu đồng; Trong đó: Ngân sách Trung ương 613,585 triệu đồng, ngân sách địa phương 485,699 triệu đồng, nguồn huy động khác 102,264 triệu đồng. 
Nội dung thực hiện:  đầu tư cơ sở vật chất; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên; tăng cường Tiếng Việt cho trẻ 5 tuổi dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1; phụ đạo, bồi dưỡng học sinh dân tộc thiểu số; Biên soạn bộ tài liệu bổ trợ ngôn ngữ cho học sinh dân tộc thiểu số cấp tiểu học; thực hiện miễn học phí đối với học sinh dân tộc thiểu số học hệ giáo dục thường xuyên.

Kinh phí ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất trong giai đoạn 2021-2025: 668,139 triệu đồng(
) để đầu tư phòng học, nhà ở học sinh, công trình vệ sinh-nước sạch và phòng bộ môn đầu tư theo lộ trình trường đạt chuẩn quốc gia và nông thôn mới.

(Chi tiết nội dung chi được thể hiện trong Đề án).
3. Ý kiến của Ban Văn hóa-Xã hội: 

Qua nghiên cứu dự thảo nghị quyết và các văn bản liên quan, việc xác định các mục tiêu, giải pháp, lộ trình, nguồn vốn đầu tư trong Đề án phù hợp với các quy định của trung ương, Nghị quyết của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh giai đoạn 2021-2025. Ban cơ bản thống nhất với những nội dung của dự thảo Đề án và nghị quyết. Trong các nội dung cụ thể, Ban đề nghị cơ quan trình làm rõ thêm một số nội dung sau:

 (1) Số liệu hiện trạng cơ sở vật chất (điểm trường lẻ); tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn các cấp tại thời điểm xây dựng Đề án; dự báo quy mô lớp học bậc mầm non, Tiểu học đến năm 2025 chưa có sự thống nhất với các Đề án khác thuộc lĩnh vực Giáo dục Đào tạo cùng trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua tại kỳ họp thứ nhất, khóa XII
.

(2) Về mục tiêu cụ thể:

- Đến năm 2025: 100%  giáo viên công tác vùng DTTS đạt chuẩn đào tạo theo quy định. Trong khi đó, đề án phát triển đội ngũ giáo viên xác định đào tạo nâng chuẩn cho giáo viên chia thành 2 giai đoạn (giai đoạn 1 đào tạo 60%, giai đoạn 2 đào tạo 40% trong tổng số giáo viên chưa đạt chuẩn), chưa xác định thứ tự ưu tiên trong đào tạo nâng chuẩn giáo viên công tác vùng DTTS để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu này đến năm 2025.
 (3) Phần giải pháp:

- Đối với chỉ tiêu: “Đến 2025: huy động trẻ em DTTS dưới 3 tuổi đến nhà trẻ đạt tỷ lệ từ 10% trở lên, đến 2030 đạt từ 11% trở lên”: ngoài giải pháp đầu tư để tăng quy mô trường, lớp; thiết bị dạy học và đội ngũ mầm non, Đề án chưa đề cập đến chính sách hỗ trợ cho trẻ nhà trẻ để tăng tỷ lệ trẻ DTTS dưới 3 tuổi đến lớp, vì hiện nay chưa có bất kỳ chính sách hỗ trợ nào cho trẻ nhà trẻ, đặc biệt là trẻ em dưới 3 tuổi vùng TDTS.
(4) Kinh phí bồi dưỡng cho giáo viên tăng cường Tiếng Việt cho trẻ mầm non 3-5 tuổi: Dự kiến có 869 lớp mầm non (có trên 50% trẻ DTTS) thực hiện chế độ này với tổng kinh phí cả giai đoạn là 33,552 triệu đồng (đạt tỷ lệ 100% số lớp); điều kiện chi: bồi dưỡng cho giáo viên ở các lớp, nhóm lớp không được bố trí đủ định mức biên chế giáo viên phù hợp quy mô để thực hiện dạy 2 buổi/ngày. Tuy nhiên, số lớp, nhóm lớp thiếu định mức biên chế giáo viên trên thực tế ít hơn số lớp trong Đề án đề cập (ít hơn 869 lớp). Đề nghị làm rõ nội dung này.

4. Dự thảo Nghị quyết:

- Căn cứ ban hành văn bản; Thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản: đề nghị soạn thảo văn bản đúng theo quy định về kỹ thuật trình bày văn bản hành chính được quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

- Trên cơ sở ý kiến các đại biểu tham gia tại cuộc họp, đề nghị UBND tỉnh giải trình, tiếp thu.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh khóa XI. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ nhất xem xét quyết định./.

	Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);

- Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở GD&ĐT; 
- Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Lưu: VT, VH-XH (Vi).
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    Phan Thị Thủy
(�) .Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về việc phê duyệt Đề án tổng thể Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 12/NQ-CP, ngày 15 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ về triển khai thực Nghị quyết số 88/2019/QH14; Quyết định số 1205/QĐ-BGDĐT, ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP.


(�) Nguồn kinh phí ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất nêu trên đã có trong Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.


� - Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.


- Đề án phát triển đội ngũ giáo viên mầm non và phỏ thông ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh KonTum giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.





